
STT Mssv Họ Tên Ngày Sinh Giới Quận/huyện Tỉnh/TP

1 201K23B01 Võ Thuý An 09/01/2005. Nữ H.Năm Căn Cà Mau

2 201K23B02 Nguyễn Thuý An 04/09/2005. Nữ H.Cầu Kè Trà Vinh

3 201K23B03 Nguyễn Lê Hòang Anh 20/08/2005. Nam Q.Bình Thủy Cần Thơ

4 201K23B04 Bùi Thị Kim Anh 28/09/2005. Nữ Thị xã Vĩnh Châu Sóc Trăng

5 201K23B05 Phan Thị Phương Anh 02/06/2005. Nữ H.Châu Thành An Giang

6 201K23B06 Nguyễn Dư Nguyên Chương 03/08/1998. Nam Q.Ninh Kiều Cần Thơ

7 201K23B07 Đặng Thành Đạt 09/01/2005. Nam H.Vũng Liêm Vĩnh Long

8 201K23B08 Bùi Thị Thuý Diễm 10/12/2005. Nữ H.Trà Ôn Vĩnh Long

9 201K23B09 Trần Khả Duy 18/09/2005. Nam H.Đầm Dơi Cà Mau

10 201K23B10 Trần Thị Mỹ Duyên 24/05/2005. Nữ H.Phong Điền Cần Thơ

11 201K23B11 Hồ Mỹ Duyên 23/09/2005. Nữ TP.Cao Lãnh Đồng Tháp

12 201K23B12 Nguyễn Thị Yến Duyên 21/09/2005. Nữ H.Giồng Riềng Kiên Giang

13 201K23B13 Lê Thị Diễm Hằng 02/11/2005. Nữ H.Phong Điền Cần Thơ

14 201K23B14 Phan Mỹ Huyền 26/06/2003. Nữ H.Giồng Riềng Kiên Giang

15 201K23B15 Lê Ngọc Trọng Khải 05/09/2005. Nam H.Châu Thành Hậu Giang

16 201K23B16 Nguyễn Trọng Khôi 21/11/2005. Nam H.Giồng Riềng Kiên Giang

17 201K23B17 Nguyễn Tấn Kiệt 07/11/2005. Nam Thị xã Bình Minh Vĩnh Long

18 201K23B18 Lê Thị Thảo Lan 20/01/2005. Nữ Q.Ô Môn Cần Thơ

19 201K23B19 Nguyễn Thị Hương Lê 02/09/2005 . Nữ Q.Bình Thủy Cần Thơ

20 201K23B20 Bùi Công Lý 02/09/2004. Nam H.Phong Điền Sóc Trăng

21 201K23B21 Nguyễn Thị Ngọc Lý 16/10/2005. Nữ H.An Phú An Giang

22 201K23B22 Lưu Thị Ngọc Mai 01/10/2005. Nữ Q.Ô Môn Cần Thơ

23 201K23B23 Đào Dương Hòang Mỹ 14/01/2005. Nữ H.Mỹ Xuyên Sóc Trăng

24 201K23B24 Đinh Thị Ngân 04/06/2005. Nữ H.Tân Hiệp Kiên Giang

25 201K23B25 Phạm Lê Yến Ngọc 05/12/2005. Nữ H.Trà Ôn Vĩnh Long

26 201K23B26 Võ Thị Thảo Nguyên 08/02/2004 . Nữ Thị xã Vĩnh Châu Sóc Trăng

27 201K23B27 Nguyễn Phan Thanh Nguyệt 21/01/2005. Nữ H.Mỏ Cày Nam Bến Tre

28 201K23B28 Lê Nguyễn Xuân Nhi 11/01/2005. Nữ H.Cờ Đỏ Cần Thơ

29 201K23B29 Nguyễn Thị Yến Nhi 03/08/2005. Nữ H.Châu Phú An Giang

30 201K23B30 Trần Nguyễn Phương Nhi 07/10/2005. Nữ Q.Ninh Kiều Cần Thơ
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31 201K23B31 Lê Thị Yến Nhi 24/07/2005. Nữ H.Vũng Liêm Vĩnh Long

32 201K23B32 Nguyễn Tâm Như 31/10/2005. Nữ H.Hồng Dân Bạc Liêu

33 201K23B33 Lê Thị Như 19/01/2004. Nữ TP.Sóc Trăng Sóc Trăng

34 201K23B34 Chế Trọng Phúc 05/02/2005. Nam TP.Ngã Bảy Hậu Giang

35 201K23B35 Hà Kim Phụng 30/09/2005. Nữ H.An Phú An Giang

36 201K23B36 Nguyễn Như Quỳnh 18/04/2005. Nữ H.Châu Thành Hậu Giang

37 201K23B37 Phan Chí Thanh 09/12/2005. Nam TP.Sóc Trăng Sóc Trăng

38 201K23B38 Vương Đức Thạnh 27/09/2003. Nam H.Tân Châu An Giang

39 201K23B39 Nguyễn Ngọc Thảo 25/12/2004. Nữ H.Phú Tân An Giang

40 201K23B40 Lê Minh Thi 28/07/2002. Nữ H.Kế Sách Sóc Trăng

41 201K23B41 Trần Thị Minh Thư 24/02/2005. Nữ H.Châu Thành Kiên Giang

42 201K23B42 Lê Thị Anh Thư 12/09/2003. Nữ H.Kế Sách Sóc Trăng

43 201K23B43 Phạm Nguyễn Anh Thư 12/09/2005. Nữ H.Phụng Hiệp Hậu Giang

44 201K23B44 Phạm Thị Anh Thư 12/12/2004. Nữ H.Vị Thủy Hậu Giang

45 201K23B45 Đinh Văn Hòang Thức 21/07/2005. Nam Q.Thốt Nốt Cần Thơ

46 201K23B46 Ngô Ngọc Thy 01/03/1999. Nữ Q.Ninh Kiều Cần Thơ

47 201K23B47 Nguyễn Ngô Cẩm Tiên 18/05/2005. Nữ H.Tam Bình Vĩnh Long

48 201K23B48 Cao Thị Huyền Trâm 05/09/2004. Nữ H.Cờ Đỏ Cần Thơ

49 201K23B49 Nguyễn Huyền Trâm 16/05/2005 . Nữ H.Phong Điền Cần Thơ

50 201K23B50 Trần Thị Ngọc Trâm 14/09/2005. Nữ H.Vị Thủy Hậu Giang

51 201K23B51 Trần Thị Tú Trinh 21/11/2005. Nữ H.Cái Bè Tiền Giang

52 201K23B52 Trần Thị Cẩm Tú 13/02/2005. Nữ H.Phong Điền Cần Thơ

53 201K23B53 Lê Nguyễn Cát Tường 08/06/2005. Nữ H.Phú Tân An Giang

54 201K23B54 Nguyễn Thị Cẩm Vân 02/10/2005. Nữ H.Lai Vung Đồng Tháp

55 201K23B55 Lê Triệu Vi 27/07/2005. Nữ Q.Bình Thủy Cần Thơ

56 201K23B56 Mai Trần Khánh Vy 09/10/2005. Nữ H.Phụng Hiệp Hậu Giang

57 201K23B57 Trần Thanh Xuân 09/11/2005. Nữ H.Trà Ôn Vĩnh Long

58 201K23B58 Nguyễn Thị Như Ý 18/11/2005. Nữ H.Kế Sách Sóc Trăng

59 201K23B59 Phan Thị Ý 15/12/2005. Nữ H.Thới Bình Cà Mau

60 201K23B60 Đặng Ngọc Yến 24/08/2005. Nữ H.Mỹ Xuyên Sóc Trăng

Tổng số sinh viên: 60


